PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NHẬN KẾ HOẠCH  
THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2012

	TT
	TÊN CƠ QUAN
	KẾ HOẠCH
	NGÀY THÁNG
	CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

	BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

	1.
	Bộ Công an
	1589/QĐ-BCA-V19
	11/4/2012
	

	2.
	Bộ Tài chính
	170/QĐ-BTC
	31/01/2012
	

	3.
	Bộ Công Thương
	889/QĐ-BCT
	29/02/2012
	

	4.
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	340/QĐ-NHNN
	24/2/2012
	

	CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

	1. 
	Hà Nội  
	203/QĐ-UBND
	10/01/2012
	- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Công chứng

	2. 
	Hồ Chí Minh 
	2544/QĐ-UBND

442/QĐ-STP-TC
	19/5/2012

03/8/2012
	-  An toàn giao thông;

- An toàn vệ sinh thực phẩm

	3. 
	Đà Nẵng  
	1222/KH-UBND
	17/02/2012
	 Theo dõi chung

	4. 
	An Giang 
	399/QĐ-UBND

13/KH-STP
	13/3/2012

01/3/2012
	- Công tác chứng thực của UBND cấp huyện, xã;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của các phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã;

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

	5. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	1814/KH-UBND
	30/03/2012
	- Đất đai (giao đất, cho thuê, sử dụng đất);

- Xây dựng (cấp giấy phép xây dựng, xử phạt các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị);

- Giao thông vận tải (xây dựng các công trình giao thông, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy);

- Hộ tịch (khai sinh, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch; quan hệ con nuôi và kết hôn có yếu tố nước ngoài);

- Đầu tư, kinh doanh (cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu tư; tiến độ triển khai các dự án đầu tư);

- Lao động, thương binh và xã hội (việc thực hiện các chính sách đối với lao động, thương binh và các đối tượng xã hội);

- Giá cả (việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết)

	6. 
	Bạc Liêu  
	1255/QĐ-UBND
	21/5/2012
	- Xử phạt vi phạm hành chính;

- Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

	7. 
	Bắc Giang  
	3057/KH-UBND

2319/KH-UBND
	30/12/2011

04/10/2012
	-  Tư pháp: Công chứng, chứng thực;

-   An toàn giao thông đường bộ

	8. 
	Bắc Kạn  
	104/KH-UBND
	09/03/2012
	Xử lý vi phạm hành chính trong năm 2011 tại UBND huyện Na  Rì, Hạt kiểm lâm – Vườn Quốc gia Ba Bể, Chi cục quản lý thị trường tỉnh

	9. 
	Bắc Ninh 
	605/STP-KTVB
	03/10/2012
	 Theo dõi chung

	10. 
	Bến Tre 
	1647/KH-UBND
	16/4/2012
	 Xử lý vi phạm hành chính

	11. 
	Bình Dương  
	670/QĐ-UBND
	15/03/2012
	- Đền bù giải phóng mặt bằng;

- Hôn nhân với người nước ngoài

	12. 
	Bình Định 
	729/QĐ-CTUBND
	16/4/2012
	- An toàn giao thông đường bộ;

- Bảo vệ môi trường

	13. 
	Bình Phước  
	1889/QĐ-UBND
	24/9/2012
	Theo dõi chung

	14. 
	Bình Thuận  
	923/KH-UBND
	16/3/2012
	- Thi hành pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời kết hợp điều tra, khảo sát  về an toàn, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp được kiểm tra;

- Điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về an toàn, vệ sinh thực phẩm và thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

	15. 
	Cao Bằng  
	787/KH-UBND
	20/4/2012
	- Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giao thông

	16. 
	Cà Mau  
	612/KH-UBND
	18/4/2012
	- Tình hình ban hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- An toàn giao thông;

- Đền bù, giải phóng mặt bằng

	17. 
	Hòa Bình  
	11/KH-UBND
	
	 Theo dõi chung

	18. 
	Hà Giang 
	649/QĐ-UBND
	23/4/2012
	- An toàn thực phẩm;

- Đất đai

	19. 
	Hà Nam 
	572/QĐ-UBND
	12/4/2012
	- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường tại các đội quản lý  thị trường đặt tại các huyện, thành phố và Chi cục Quản lý thị trường (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012);

- Quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp  thuộc quỹ đất công ích;

- Chứng thực;

- Hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ giá điện cho người nghèo;

	20. 
	Hà Tĩnh  
	1296/UBND-NC1
	08/5/2012
	 Theo dõi chung

	21. 
	Hưng Yên  
	132/KH-UBND
	21/9/2012
	- Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương

	22. 
	Hải Dương  
	625/UBND-VP

1896/QĐ-UBND
	11/4/2012

21/8/2012
	- Tăng cường bảo vệ môi trường

- Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

	23. 
	Hậu Giang  
	629/QĐ-UBND

1374/QĐ-UBND
	19/03/2012

21/6/2012
	- Phòng chống bạo lực gia đình

- Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Chứng thực;

- Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo phép;

- Bảo vệ môi trường

	24. 
	Điện Biên  
	201/KH-UBND

115/STP-XD&THPL

1557/KH-UBND
	21/2/2012

30/8/2012
	- Xử lý vi phạm hành chính;

- Công chứng, chúng thực

	25. 
	Đắk Lắk  
	618/QĐ-UBND
	16/03/2012
	- Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện, cơ quan quản lý thị trường và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trọng tâm là các lĩnh vực quy định tại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại và Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 06/2008/NĐ-CP.

	26. 
	Đắk Nông  
	07/QĐ-UBND
	03/01/2012
	- Thuế;

- Phí và lệ phí;

- Các khoản thu (tự nguyện và bắt buộc)

	27. 
	Đồng Nai  
	3445/KH-UBND
	17/5/2012
	- Tình hình ban hành các quyết định hành chính trên lĩnh vực đất đai;

- Cưỡng chế hành chính để thu hồi đất thực hiện các dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.

	28. 
	Đồng Tháp  
	68/KH-UBND

56/KH-UBND
	5/6/2012

15/5/2012
	- Tình hình ban hành và tổ chức thi hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện năm an toàn giao thông;

- Thực hiện các chuyên mục về văn hóa an toàn giao thông;

- Thực hiện đền bù, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất;

- Xử lý vi phạm hành chính.

	29. 
	Khánh Hòa  
	5255/UBND-NC

219/BC-UBND
	24/9/2012

19/12/2012
	 Theo dõi chung

	33. 
	Kiên Giang  
	04/KH-UBND

1177/QĐ-UBND
	03/02/2012

01/6/2012
	- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Bồi thường giải phóng mặt bằng

	34. 
	Lai Châu 
	184/KH-STP
	28/6/2012
	 Theo dõi chung

	35. 
	Long An  
	983/KH-UBND
	30/03/2012
	- Giao đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Cấp phép khai thác hầm đất để san lấp mặt bằng, khai thác cát trên sông và bảo đảm môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp

- Pháp luật về khiếu nại tố cáo: Khiếu nại, khiếu kiện và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện các quyết định hành chính về đất đai.

- Pháp luật về thuế: Theo dõi việc thực hiện pháp luật về thuế nông nghiệp và phi nông nghiệp.

- Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: xử lý vi phạm về an toàn giao thông

	36. 
	Lào Cai  
	788/UBND-NC
	04/4/2012
	- Tài nguyên môi trường;

- Phí và lệ phí;

- Các khoản huy động đóng góp của nhân dân thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường

	37. 
	Lạng Sơn 
	17/KH-UBND

612/QĐ-UBND
	16/4/2012

22/5/2012
	 Vệ sinh an toàn thực phẩm

	38. 
	Nam Định  
	09/KH-STP
	17/5/2012
	 Xây dựng, quản lý, sử dụng Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn

	39. 
	Nghệ An 
	1399/KH-UBND
	26/4/2012
	- Bảo vệ và phát triển rừng;

- Bảo vệ môi trường

	40. 
	Ninh Bình 
	13/KH-UBND

36/KH-STP
	20/4/2012

18/9/2012
	 Theo dõi chung

	41. 
	Ninh Thuận  
	1931/UBND-NC
	25/4/2012
	- Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội;

- Đất đai: Kiểm tra theo dõi việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực quản lý đất đai tại 03 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

	42. 
	Phú Thọ  
	1394/KH-UBND
	18/4/2012
	- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Cấp giấy phép xây dựng

	43. 
	Quảng Bình  
	533/KH-UBND
	21/5/2012
	  Thực hiện các quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của chủ sử dụng lao động ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

	44. 
	Quảng Nam  
	1431/KH-UNBD
	27/4/2012
	- Xử lý vi phạm hành chính: Mở rộng đối tượng theo dõi “thẩm quyền xử phạt” của các chức danh khác, ngoài thẩm quyền Chủ tịch UBND các cấp;

- Bán đấu giá tài sản: Tổ chức các hoạt động chuyên sâu để có cơ sở sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/03/2010 về bán đấu giá tài sản; trong đó tập trung đi sâu chuyên đề: Đấu giá viên trong các doanh nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất, các quy định về tài chính liên quan đến đấu giá.

(tiếp tục thực hiện 02 lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2011 chuyển tiếp, mở rộng nội dung theo dõi từng lĩnh vực cụ thể)

	45. 
	Quảng Ngãi  
	83/QĐ-UBND

52/QĐ-STP

59/QĐ-STP
	28/5/2012

12/9/2012

03/10/2012
	  Theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả tình hình xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành. (Cấp tỉnh: Theo dõi, kiểm tra trực tiếp tình hình xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian từ năm 2011 đến tháng 4/2012; Cấp huyện: Theo dõi, kiểm tra trực tiếp tình hình xử lý vi phạm hành chính tại 02 đơn vị: UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Đức Phổ, thời gian từ năm 2011 đến tháng 4/2012)

	46. 
	Quảng Ninh  
	786/QĐ-UBND
	10/4/2012
	 Theo dõi chung

	47. 
	Sóc Trăng 
	05/KH-UBND

92/QĐTC-CTUBND

114/STP-XD&THVBQPPL
	20/01/2012

29/02/2012

06/4/2012
	- Giá, phí và lệ phí;

- Chế độ chính sách và tổ chức bộ máy nhà nước của địa phương;

- Thủ tục hành chính đối với cấp huyện và cấp xã;

- Xử lý vi phạm hành chính;

- Tư pháp;

- Và các lĩnh vực khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

	48. 
	Sơn La  
	1242/QĐ-UBND
	21/6/2012
	- Trật tự an toàn giao thông;

- Bán đấu giá tài sản;

- Công tác hòa giải cơ sở

	49. 
	Thanh Hóa  
	638/QĐ-UBND
	12/03/2012
	- Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu theo quyết định số 2545/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh;

- Cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa

 bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo quyết định số 271/2011;

- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2409/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của UBND tỉnh

	50. 
	Thái Bình  
	22/KH-UBND
	11/4/2012
	- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Đăng ký giao dịch bảo đảm

	51. 
	Thái Nguyên 
	40/KH-UBND
	29/12/2012
	 Theo dõi chung

	52. 
	T.Thiên - Huế 
	23/KH-UBND
	9/03/2012
	- Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

	53. 
	Tiền Giang  
	36/KH-UBND
	12/4/2012
	- Ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

	54. 
	Trà Vinh  
	636/QĐ-UBND
	4/5/2012
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất, gồm:

+ Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam;

+ Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

+ Cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

	55. 
	Tuyên Quang  
	21/KH-UBND

22/KH-STP
	4/4/2012

27/4/2012
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân;

- Quảng lý và hoạt động khoáng sản

	56. 
	Tây Ninh  
	231/QĐ-UBND
	09/02/2012
	 Theo dõi chung

	57. 
	Vĩnh Phúc  
	1300/KH-UBND
	13/4/2012
	- Đất đai: tập trung theo dõi thi hành pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; xư lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

	58. 
	Yên Bái
	49/KH-UNND
	26/4/2012
	 Bảo vệ và phát triển rừng


BẢN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NHẬN BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC 

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2012

	STT
	TÊN CƠ QUAN
	BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
	NGÀY KÝ BÁO CÁO
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

	1
	Bộ Công Thương
	07/BC-BCT
	31/01/2012
	

	2
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	73/BC-BTTTT
	10/12/2012
	

	3
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	88/BC-LĐTBXH
	23/11/2012
	

	4
	Bộ Y tế
	1330/BC-BYT
	10/12/2012
	

	5
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	54/BC-NHNN
	24/12/2012
	

	6
	Bộ Giao thông vận tải
	11055/BGTVT-PC
	27/12/2012
	

	CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

	1. 
	Hà Nội  
	03/BC-UBND
	03/01/2013
	

	2. 
	Đà Nẵng  
	601/BC-STP

220/BC-UBND
	18/5/2012

13/11/2012
	

	3. 
	Cần Thơ
	 1483/BC-STP

208/BC-UBND
	17/10/2012

1/11/2012
	

	4. 
	An Giang 
	131/BC-UBND
	26/9/2012
	

	5. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	178/BC-UBND
	30/10/2012
	

	6. 
	Bạc Liêu  
	272/BC-UBND
	22/11/2012
	

	7. 
	Bắc Giang  
	97/BC-ĐKT

167/BC-STP

153/BC-ĐKT
	25/7/2012

23/11/2012

06/11/2012
	

	8. 
	Bắc Kạn  
	213/BC-STP

451/BC-UBND
	20/9/2012

25/12/2012
	

	9. 
	Bến Tre 
	335/BC-UBND
	05/11/2012
	

	10. 
	Bình Định 
	275/BC-UBND
	25/12/2012
	

	11. 
	Bình Phước  
	138/BC-STP; 

139/BC-STP;

250/BC-UBND
	21/1/2012

21/1/2012

06/12/2012
	

	12. 
	Bình Thuận  
	242/BC-UBND
	12/11/2012
	

	13. 
	Cao Bằng  
	3458/BC-UBND
	14/12/2012
	

	14. 
	Hà Giang 
	400/BC-UBND
	03/12/2012
	

	15. 
	Hà Nam 
	132/BC-UBND
	09/11/2012
	

	16. 
	Hà Tĩnh  
	1540/BC-STP
	13/12/2012
	

	17. 
	Hưng Yên  
	631/STP -KTr&TDVB
	26/9/2012
	

	18. 
	Hậu Giang  
	143/BC-UBND
	25/12/2012
	

	19. 
	Điện Biên  
	270/BC-UBND


	22/11/2012
	

	20. 
	Đắk Lắk  
	242/BC-ĐTDTHTHPL

295/BC-UBND


	21/11/2012

27/12/2012
	

	21. 
	Đồng Nai  
	90/BC-STP

9354/BC-UBND
	10/9/2012

23/11/2012
	

	22. 
	Kiên Giang  
	258/BC-UBND
	06/11/2012
	

	23. 
	Long An  
	238/BC-UBND
	28/11/2012
	

	24. 
	Lâm Đồng
	247/STP-BC
	30/11/2012
	

	25. 
	Lạng Sơn 
	297/BC-UBND

227/BC-ĐCT
	02/11/2012

26/11/2012
	

	26. 
	Nam Định  
	147/BC-STP
	22/11/2012
	

	27. 
	Ninh Bình 
	235/BC-THPL
	23/11/2012
	

	28. 
	Phú Thọ  
	227/BC-STP
	14/11/2012
	

	29. 
	Quảng Ngãi  
	118/BC-STP
	03/7/2012
	

	30. 
	Quảng Ninh  
	218/BC-STP

6444/KH-UBND
	30/11/2012

21/12/2012
	

	31. 
	Sóc Trăng 
	118/BC-STP-TC

178/BC-UBND


	    18/10/2012
	

	32. 
	Thanh Hóa  
	1047/BC-STP

1525/BC-STP
	17/9/2012

28/12/2012
	

	33. 
	Thái Bình  
	102/BC-STP
	07/11/2012
	

	34. 
	Thái Nguyên  
	204/BC-UBND
	14/11/2012
	

	35. 
	Tiền Giang  
	195/BC-UBND

211/BC-UBND
	29/11/2012

07/12/2012
	

	36. 
	Trà Vinh  
	216/BC-UBND
	25/10/2012
	

	37. 
	Tuyên Quang  
	159/BC-UBND
	08/12/2012
	

	38. 
	Tây Ninh  
	218/BC-UBND
	25/10/2012
	

	39. 
	Vĩnh Long  
	44/BC-STP

274/BC-UBND
	06/6/2012

12/12/2012
	

	40. 
	Vĩnh Phúc  
	173/BC-UBND
	15/11/2012
	

	41. 
	Yên Bái
	210/BC-UBND
	04/12/2012
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